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Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 3085/SNN-VPĐP ngày 02/7/2024 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định dự thảo các Quyết 

định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2025. 

Thực hiện chức năng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo và các 

văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. Hồ sơ đề nghị thẩm định 

Hồ sơ đề nghị thẩm định được cơ quan soạn thảo gửi đến gồm: 

1. Dự thảo: Tờ trình, Quyết định, Bộ tiêu chí. 

2. Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến; văn bản góp ý của các cơ 

quan, đơn vị. 

3. Kết quả lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử (Văn bản số 1634/VP-

CTTĐT ngày 12/6/2024). 

Như vậy, căn cứ Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(được sửa đổi bổ sung), hồ sơ gửi đề nghị thẩm định đảm bảo theo quy định 

pháp luật. 

II. Nội dung thẩm định 

1. Sự cần thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của 

dự thảo Quyết định 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 về bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. 
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Ngày 01/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 211/QĐ-

TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí quốc gia về 

huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có 

đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025. 

Tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương: Chủ động quy định cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu đã được phân cấp; 

căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các 

nhóm xã, huyện phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo mức đạt chuẩn không thấp hơn so với quy định của trung ương”. 

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Quyết định số 211/QĐ-TTg, khoản 1 Điều 12 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2020), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đồng  Nai đến năm 

2025 là cần thiết.            

Nội dung dự thảo xác định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 

dụng, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. 

 2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, 

tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 211/QĐ-TTg và khoản 

1 Điều 12, khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 là phù hợp thẩm quyền được giao. 

3. Sự phù hợp về nội dung và ngôn ngữ trình bày của dự thảo theo 

quy định pháp luật 

3.1. Đối với dự thảo Quyết định 

a) Tại phần căn cứ ban hành: cơ quan soạn thảo bỏ căn cứ thứ năm, thứ 

sáu, thứ bảy cụ thể: Quyết định số 318/QĐ-TTg, Quyết định số 211/QĐ-TTg và 

Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND nhằm đảm bảo theo quy định tại khoản 1 

Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. Nội dung này phù hợp trình bày tại Tờ trình. 

b) Tại Điều 3: thống nhất trình bày cụm từ thời gian có hiệu lực “ngày… 

tháng…. năm…” thay cho cụm từ “ngày……/…../…”. Cơ quan soạn thảo phối 

hợp Văn phòng UBND tỉnh xác định ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định 

nhằm đảm bảo theo quy định tại Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Điều 38, Điều 74 
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Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Thống nhất trình bày cụm từ “Ủy ban nhân dân” thay cho cụm từ 

“UBND” trong toàn bộ nội dung dự thảo. 

d) Tại phần nơi nhận: 

- Bổ sung cụm từ “Cổng thông tin điện tử tỉnh” ngay bên dưới cụm từ 

“Văn phòng điều phối …” để kịp thời thực hiện đăng cổng, công khai cho người 

dân, doanh nghiệp được biết. 

- Phần “Lưu:”, thay cụm từ “VX” bằng cụm từ “KGVX”. 

3.2. Đối với dự thảo các bộ tiêu chí 

a) Bỏ tên cơ quan ban hành, quốc hiệu, tiêu ngữ. 

b) Tính chất dự thảo bộ tiêu chí ban hành kèm theo quyết định, do đó, 

thay cụm từ “QUY ĐỊNH” bằng cụm từ “Phụ lục”. 

c) Đề nghị đánh số trang theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể không 

đánh số trang thứ nhất, số trang được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần 

lề trên của văn bản. 

d) Tại tiêu chí 3, chỉ tiêu 3.2 quy định “tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực 

của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước”. Tuy nhiên, tại Quyết định 

số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP1 về Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới không quy định chỉ tiêu này. Do đó, để phù hợp quy định 

pháp luật, cơ quan soạn thảo bỏ chỉ tiêu 3.2. Trường hợp ngược lại, cơ quan 

soạn thảo có giải trình cụ thể tại tờ trình để thành viên UBND tỉnh có cơ sở xem 

xét, quyết định. 

đ) Tại chỉ tiêu 15.4 tiêu chí 15: bổ sung cụm từ “chữa” ngay sau cụm từ 

“xã triển khai thực hiện sổ khám” đảm bảo theo quy định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Quyết định số 211/QĐ-TTg. 

e) Tại chỉ tiêu 16.2 tiêu chí 16: căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về 

khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, cơ quan 

soạn thảo xem xét thay cụm từ “đạt chuẩn gia đình văn hóa” bằng cụm từ “đạt 

danh hiệu gia đình văn hóa”. 

g) Tại chỉ tiêu 18.5 tiêu chí 18: chỉnh sửa tên chỉ tiêu như sau “Tiếp cận 

pháp luật” đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Quyết định số 211/QĐ-TTg. 
 

1 Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông 

thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc 

thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
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3.3. Đối với dự thảo Tờ trình 

Cơ quan soạn thảo cần trình bày đảm bảo đầy đủ nội dung theo mẫu số 03 

Phụ lục III kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ. Đồng thời lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung như sau: 

a) Tại Mục I 

- Tại khoản 1 về cơ sở chính trị, pháp lý: Cơ quan soạn thảo bổ sung đầy 

đủ văn bản pháp luật (của Trung ương, của tỉnh) quy định nội dung, cơ sở để 

ban hành quyết định này, như: Quyết định số 318/QĐ-TTg, Quyết định số 

211/QĐ-TTg,… 

- Tại khoản 2 về cơ sở thực tiễn: cơ quan soạn thảo cần đánh giá kết quả, 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 

09/2023/QĐ-UBND đến nay. Từ đó, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành 

quyết định thay thế Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND. 

b) Tại Mục IV về quá trình xây dựng dự thảo Quyết đinh: đề nghị cơ quan 

soạn thảo trình bày cụ thể quá trình tổ chức xây dựng dự thảo từ khi có văn bản 

chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh đến khi hoàn thiện dự thảo trên cơ sở ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

c) Tại Mục IV Về Bố cục và nội dung cơ bản: đề nghị bố cục thành 2 

khoản như sau 

“1. Bố cục 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định”. 

d) Rà soát, bố cục Tờ trình đảm bảo theo mẫu, lưu ý dự thảo có 02 Mục 

IV. 

đ) Phần tài liệu kèm theo: thay cụm từ “kèm theo” bằng cụm từ “xin gửi 

kèm theo:”. Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) để đính 

kèm đầy đủ tài liệu. 

e) Phần nơi nhận: bổ sung “Văn phòng UBND tỉnh” để phối hợp trong 

quá trình trình hồ sơ quyết định. 

III. Kết luận  

Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Sở Tư pháp kết luận như sau: 

1. Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2025 đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), đủ điều kiện trình UBND tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
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2. Về bố cục, nội dung dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn 

thiện theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Đối với các ý kiến không tiếp thu 

phải được giải trình lý do, hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ban 

hành. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định đối với dự thảo Quyết định ban hành Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, Sở Tư pháp gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hoàn chỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở; 
- TTTĐT Sở; 

- Lưu: VT, XDPBPL. 
      (Phúc-TĐ) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Kim Hương 
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